
HK HL HK HL HK HL HK HL

1 Hoàng Minh Hiếu 23 05 2009 23/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Nùng TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG T TB T TB T TB T K 6.2 6.7 6.5 19.4 6.6 1 31 H Trường THPT Ea Rốk HSO669104282

2 Hoàng Văn Nhất 29 08 2009 29/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Nùng Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình ChinhT TB T TB T TB T K 6.3 5.9 6.8 19 6.6 1 31 H Trường THPT Ea Rốk HSO669109187

3 Nguyễn Thị Ngọc Trân 09 10 2009 09/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình ChinhT TB T TB T TB T K 6.2 5.9 6.8 18.9 6.6 1 31 H Trường THPT Ea Rốk HSO669094424

4 H Li Di Ksơr 24 07 2009 24/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Gia-rai Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình ChinhT TB T TB T TB T K 5.7 6.4 6.5 18.6 6.6 1 31 H Trường THPT Ea Rốk HSO669104198

5 Sầm Thị Mai 12 10 2009 12/10/2009 Cư K'Bang, Ea Súp, Đắk LắkNữ Tày THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB T TB T TB T K 5.9 6.7 5.7 18.3 6.6 1 31 H Trường THPT Ea Rốk HSO669093942

6 Đinh Thiện Anh 01 01 2009 01/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình ChinhT TB T TB T TB T K 6.2 5.4 6.6 18.2 6.6 1 31 H Trường THPT Ea Rốk HSO669097418

7 Bùi Ngọc Lan 02 10 2009 02/10/2009 Ea Súp - Đắk Lắk Nữ Mường Trường THCS Nguyễn Thị Định T K T TB T TB T TB 5.5 5.5 5.7 16.7 6.6 1 31 H Trường THPT Ea Rốk HSO669106634

8 Hà Văn Ý Gia Huy 11 03 2009 11/03/2009 Ia Lốp - Ea Súp - Đắk LắkNam Thái TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T TB T TB T TB T K 5.6 5.6 7.3 18.5 6.5 1 31 H Trường THPT Ea Rốk HSO669099709

9 Nguyễn Khắc Cường 16 08 2009 16/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình ChinhT K T TB T TB T TB 5.6 5.6 6.2 17.4 6.4 1 31 H Trường THPT Ea Rốk HSO669107055

10 Hoàng Bảo Nam 21 01 2009 21/01/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nam Tày Trường THCS Nguyễn Thị Định T K T TB T TB T TB 5.7 5.3 5.4 16.4 6.4 1 31 H Trường THPT Ea Rốk HSO669106652

11 Nguyễn Văn Lâm 05 12 2009 05/12/2009 Krông Nô, Đắk Nông Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Thị Định T K T TB T TB T TB 5.6 5.2 5.6 16.4 6.4 1 31 H Trường THPT Ea Rốk HSO669106628

12 Lê Hoàng Nhật Thanh 05 02 2009 05/02/2009 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Mường Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình ChinhT K T TB T TB T TB 5.7 5 5.6 16.3 6.3 1 31 H Trường THPT Ea Rốk HSO669087588

13 Ngân Anh Quốc 10 11 2008 10/11/2008 Ia Lốp - Ea Súp - Đắk LắkNam Thái TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T TB T TB T K T TB 5.1 5.3 6.8 17.2 6.2 1 31 H Trường THPT Ea Rốk HSO669090451

14 Đỗ Văn Thiên Phước 17 11 2009 17/11/2009 Bù Gia Mập - Bình PhướcNam Kinh TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T K T TB T TB T TB 5.1 6.5 6.3 17.9 6.1 1 31 H Trường THPT Ea Rốk HSO669109116

15 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 01 12 2009 01/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Tày Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình ChinhT TB T K T TB T TB 7 5.7 5.6 18.3 6 1 31 H Trường THPT Ea Rốk HSO669107999

16 Lưu Văn Tân 10 08 2009 10/08/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình ChinhT K T TB T TB T TB 5.8 5.3 5.8 16.9 6 1 31 H Trường THPT Ea Rốk HSO669102753

17 Đinh Vi Khánh Ly 19 10 2009 19/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Thái TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG T K T TB T TB T TB 5.8 5.1 5.6 16.5 5.9 1 31 H Trường THPT Ea Rốk HSO669105350

18 Vi Nguyễn Kiều Anh 07 10 2009 07/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Thái Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình ChinhT TB K TB T TB T K 7.1 7.4 6.4 20.9 7.7 1 30 H Trường THPT Ea Rốk HSO669100889

19 Hoàng Minh Anh 08 06 2009 08/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Thị Định T TB T TB K TB T K 6.8 6.9 6.5 20.2 7.1 1 30 H Trường THPT Ea Rốk HSO669104523

20 Lê Hoàng Phát 07 09 2009 07/09/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình ChinhK TB T TB T TB T K 7.7 6 6 19.7 7.1 1 30 H Trường THPT Ea Rốk HSO669106549

21 Đặng Thúy Duyên 13 12 2008 13/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Dao TH&THCS Chu Văn An K TB T TB T TB T K 7 6.4 6.8 20.2 7 1 30 H Trường THPT Ea Rốk HSO669099910

22 Đinh Thị Tố Lan 09 11 2009 09/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Nùng Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình ChinhT K TB TB K TB T K 5.6 6.8 7.2 19.6 7 1 30 H Trường THPT Ea Rốk HSO669110364

23 Hứa Đức Tiến 09 06 2009 09/06/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Nùng Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình ChinhK TB T TB T TB T K 6.9 6 5.8 18.7 7 1 30 H Trường THPT Ea Rốk HSO669106689

24 Hà Thế Đan 13 08 2009 13/08/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nam Thái TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T TB K TB T TB T K 5.3 5.8 7.2 18.3 6.9 1 30 H Trường THPT Ea Rốk HSO669108851

25 Nguyễn Trung Hải 12 07 2008 12/07/2008 Cư K'bang, Ea Súp, Đắk LắkNam Nùng THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB T TB K TB T K 6.3 7.3 6 19.6 6.8 1 30 H Trường THPT Ea Rốk HSO669093267

26 Nguyễn Tấn Duy 23 03 2009 23/03/2009 Buôn Ma Thuột, Đắk LắkNam Kinh Trường THCS Nguyễn Thị Định T K K TB T TB T TB 5.8 6.1 5.5 17.4 6.8 1 30 H Trường THPT Ea Rốk HSO669104686

27 Nguyễn Hoàng Khải Đăng 20 08 2007 20/08/2007 Ea Súp, Đắk Lắk Nam Kinh TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T TB T TB K TB T K 5.5 6.4 6.9 18.8 6.7 1 30 H Trường THPT Ea Rốk HSO669110869

28 Hoàng Đình Hải 10 01 2009 10/01/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình ChinhT TB K TB T TB T K 6.5 5.7 6.5 18.7 6.7 1 30 H Trường THPT Ea Rốk HSO669110375

29 Lô Anh Kiên 12 03 2009 12/03/2009 Bệnh viên Đa Khoa huyện Ea SúpNam Thái TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T TB K TB T TB T K 5.6 6.1 7.4 19.1 6.6 1 30 H Trường THPT Ea Rốk HSO669104138

30 Triệu Thị Thanh Mến 30 08 2009 30/08/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS BẾ VĂN ĐÀN K TB T TB T TB T K 6.5 5.6 6.3 18.4 6.6 1 30 H Trường THPT Ea Rốk HSO669095739

31 Lê Tiến Khánh Linh 19 01 2009 19/01/2009 Tỉnh Thanh Hóa Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình ChinhT TB K TB T TB T K 5.5 6.5 5.7 17.7 6.6 1 30 H Trường THPT Ea Rốk HSO669106867

32 Tẩn Phủ Ên 10 05 2007 10/05/2007 Cô Ba, Bảo Lạc, Cao BằngNam Dao THCS BẾ VĂN ĐÀN K TB T TB T TB T K 5.5 7.3 5.7 18.5 6.5 1 30 H Trường THPT Ea Rốk HSO669111077

33 Hà Thị Thu Hường 07 10 2009 07/10/2009 Cư K'bang, Ea Súp, Đắk LắkNữ Nùng THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB T TB K TB T K 5.8 6.5 5.3 17.6 6.5 1 30 H Trường THPT Ea Rốk HSO669093537

34 Đinh Thị Nguyệt Nga 17 07 2009 17/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG T TB T K K TB T TB 5.9 5.7 5.8 17.4 6.4 1 30 H Trường THPT Ea Rốk HSO669105039

35 Cao Thanh Bảo 08 05 2008 08/05/2008 Ea Súp, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Thị Định T K T TB K TB T TB 5.2 5 5.4 15.6 6.4 1 30 H Trường THPT Ea Rốk HSO669104055

36 Nông Thị Thùy Trang 30 04 2009 30/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Nùng Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình ChinhT K K TB T TB T TB 6.2 5.2 5.5 16.9 6.2 1 30 H Trường THPT Ea Rốk HSO669108820

37 Lương Minh Thông 22 03 2009 22/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Tày Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình ChinhT TB T K K TB T TB 4.4 5.4 4.8 14.6 6 1 30 H Trường THPT Ea Rốk HSO669089809

38 Võ Thị Mai Hương 03 11 2009 03/11/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Thị Định T TB K TB K TB T K 6.7 5.9 6.5 19.1 7.2 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669104013

39 Hoàng Bích Phượng 09 10 2008 09/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Tày Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình ChinhT TB K TB K TB T K 5 6.8 6.2 18 7.2 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669097996

40 Võ Thị Ngọc Nga 31 10 2009 31/10/2009 Ea Súp - Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Thị Định T TB T TB T TB T TB 5.6 5.8 6.2 17.6 7 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669108977

41 Đinh Thị Diễm Quỳnh 22 12 2008 22/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Nùng Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình ChinhT TB T TB T TB T TB 6 5.4 6.1 17.5 7 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669094892

42 Đinh Hạo Khôi 07 09 2009 07/09/2009 Tỉnh Bình Thuận Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình ChinhT TB T TB T TB T TB 5 5.8 6.4 17.2 6.9 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669103426

43 Nguyễn Thị Ngọc Linh Niê 14 07 2009 14/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Gia-rai Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình ChinhT TB T TB T TB T TB 5.8 6 6 17.8 6.8 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669104230

44 Lương Quốc Khánh 14 10 2009 14/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Tày Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình ChinhT TB T TB T TB T TB 5.1 5.7 6.4 17.2 6.8 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669109550

45 Đặng Mạnh Tài 21 08 2009 21/08/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nam Tày THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB K TB K TB T K 6.6 6.5 6 19.1 6.7 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669097410

46 Lương Cầm Hoài Linh 08 11 2009 08/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Thái TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG T TB T TB T TB T TB 5.8 5.9 5.7 17.4 6.7 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669103882

47 Nguyễn Hoàng Duy Anh 23 12 2009 23/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình ChinhT TB T TB T TB T TB 6.2 5.1 5.7 17 6.7 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669108740

48 Nguyễn Doãn Đại Nguyên 23 06 2009 23/06/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nam Thái Trường THCS Nguyễn Thị Định T K K TB K TB T TB 6.1 5.5 5.4 17 6.7 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669105314

49 Nguyễn Văn Hoàng 26 05 2009 26/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình ChinhT TB T TB T TB T TB 4.7 6.1 6.1 16.9 6.7 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669090197

50 Vàng Thị Thu 02 06 2009 02/06/2009 Chợ Đồn, Bắc Kạn Nữ Mông THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB T TB T TB T TB 5.8 6.4 5.2 17.4 6.6 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669095373

51 Hoàng Công Phương 12 10 2009 12/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Tày Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình ChinhT TB K TB K TB T K 5.4 5.3 6.6 17.3 6.6 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669088972

52 Vừ Thị Sinh 01 01 2009 01/01/2009 Vĩnh Quang ,Bảo Lâm, Cao BằngNữ H'Mông THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB T TB T TB T TB 6.2 5.7 6.1 18 6.5 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669098420

53 Phương Nhật Tinh 01 11 2008 01/11/2008 Ea Súp, Đắk Lắk Nam Sán Chay THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB K TB K TB T K 5.8 6.9 5.3 18 6.5 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669092390

54 Đinh Đức Vũ 02 11 2009 02/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình ChinhT TB T TB T TB T TB 6.2 5 6.3 17.5 6.5 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669107984

55 Hoàng Ngọc Lan 24 02 2009 24/02/2009 Pác Nặm, Bắc Kạn Nữ Mông THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB T TB T TB T TB 5.4 6.4 5.6 17.4 6.5 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669096868

56 Vi Hồng Ý 17 04 2009 17/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Thái Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình ChinhT TB T TB T TB T TB 5.9 5.3 6 17.2 6.5 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669101473

57 Lương Huy Khiêm 26 03 2009 26/03/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nam Nùng THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB T TB T TB T TB 4.6 7.1 5.3 17 6.5 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669093041

58 Dương Thị Hiền 27 12 2008 27/12/2008 Yên Sơn, Tuyên Quang Nữ Mông THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB T TB T TB T TB 5.3 6 5.6 16.9 6.5 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669092524

59 Đinh Minh Tùng 21 04 2009 21/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Sán Dìu Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình ChinhT TB T TB T TB T TB 4.8 5.5 6.1 16.4 6.5 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669104347

60 Vi Xuân Hiếu 31 03 2009 31/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Thái Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình ChinhT TB T TB T TB T TB 6.8 5.8 5.6 18.2 6.4 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669110251

61 Lý Văn Bình 24 10 2008 24/10/2008 Ea Súp, Đắk Lắk Nam Mông THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB T TB T TB T TB 5 7.6 5.2 17.8 6.4 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669091150

62 Ma Thị Quê 15 09 2009 15/09/2009 Cưkbang, Ea Súp, Đắk LắkNữ Tày THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB T TB T TB T TB 6 6.1 5.6 17.7 6.4 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669089060

63 Đinh Bảo Anh 29 05 2008 29/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình ChinhT TB T TB T TB T TB 6.8 5 5.8 17.6 6.4 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669098139

64 Đinh Cao Tuấn 16 12 2009 16/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình ChinhT TB T TB T TB T TB 5.1 5.6 6.9 17.6 6.4 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669101693

65 Nông Hoàng Vũ 13 04 2009 13/04/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Tày Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình ChinhT TB T TB T TB T TB 5.8 5.9 5.5 17.2 6.4 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669104424

66 Lang Minh Hữu 04 11 2009 04/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Thái Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình ChinhT TB T TB T TB T TB 4.3 5.5 6.4 16.2 6.4 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669088523

67 Phan Bảo Lâm 04 03 2009 04/03/2009 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình ChinhT TB T TB T TB T TB 6.5 5 7 18.5 6.3 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669095629

68 Lữ Quang Trường 26 05 2009 26/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Thái TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG T TB T TB T TB T TB 6.1 5.8 5.8 17.7 6.3 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669107363

69 Đinh Khánh Toàn 27 12 2009 27/12/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình ChinhT TB T TB T TB T TB 5.7 5.8 6.1 17.6 6.3 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669102122

70 Vi Quang Tú 01 12 2009 01/12/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nam Thái TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T TB T TB T TB T TB 5.6 5.3 6.5 17.4 6.3 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669098060

71 Lữ Duy Hoàng 10 06 2009 10/06/2009 Ea Súp - Đắk Lắk Nam Thái Trường THCS Nguyễn Thị Định T TB T TB T TB T TB 5.5 5.3 5.7 16.5 6.3 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669106655

72 Hà Đức Chiến 22 07 2009 22/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Thái Trường Trung Học Cơ Sở Lê Đình ChinhT TB T TB T TB T TB 6.2 5.4 5.9 17.5 6.2 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669091775

73 Ma A Giáo 02 09 2007 02/09/2007 Mường Ly, Mường Lát, Thanh HóaNam Mông THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB T TB T TB T TB 6.1 6.7 4.6 17.4 6.2 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669111079

74 Phương Đình Kiên 09 10 2008 09/10/2008 Ea Súp, Đắk Lắk Nam Sán Chay THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB T TB T TB T TB 6.2 5.1 5.9 17.2 6.2 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669098357

75 Nông Mạnh Quỳnh 07 02 2009 07/02/2009 Cư K'Bang, Ea Súp, Đắk LắkNam Nùng THCS BẾ VĂN ĐÀN T TB T TB T TB T TB 5.1 6.5 4.9 16.5 6.2 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669094282

76 Cao Sĩ Luân 30 10 2009 30/10/2009 Ea Súp, Đăk Lăk Nam Kinh Trường Trung Học Cơ Sở Ea Lê K TB K K T TB T TB 5.2 5.4 4.6 15.2 6.2 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669095294

77 Lý Chí Hướng 20 07 2009 20/07/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Nùng TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG T TB T TB T TB T TB 5.2 6.9 5.1 17.2 6.1 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669103595

78 Hoàng Thị Trà My 05 10 2009 05/10/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Nùng TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG T TB T TB T TB T TB 5.8 5.4 5.8 17 6.1 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669103797

79 Đinh Bảo Thiên Tâm 11 03 2009 11/03/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG T TB T TB T TB T TB 6.1 5.2 5.6 16.9 6.1 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669105524

80 Lân Thị Kim Tình 05 11 2007 05/11/2007 Thôn 12, Cư Kbang, Ea súp, Đăc LăcNữ Nùng TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T TB T TB T TB T TB 5.3 5.2 6.3 16.8 6.1 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669111070

81 Huỳnh Thị Mỹ Cẩm 14 02 2009 14/02/2009 Tỉnh Khánh Hòa Nữ Kinh TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG T TB T TB T TB T TB 5.1 5.7 5.6 16.4 6.1 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669105051

82 Lê Quang Trọng 09 04 2009 09/04/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nam Kinh TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T TB T TB T TB T TB 5.1 5 6.3 16.4 6.1 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669097702

83 Đinh Tiến Du 26 05 2009 26/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG T TB T TB T TB T TB 5.8 5.5 5 16.3 6.1 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669104061

84 Lang Thị Như Yến 25 11 2009 25/11/2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Thái TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG T TB T TB T TB T TB 5.5 5 5 15.5 6.1 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669096732

85 Vi Đức Biên 06 03 2009 06/03/2009 Ea Súp, Đắk Lắk Nam Nùng TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T TB T K K TB K TB 5.4 6 6.2 17.6 6 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669094904

86 Vi Cầm Thị Nhớ 15 08 2008 15/08/2008 Thôn Lầu Nàng , Ia lốp, Ea súp, Đăc LăcNữ Thái TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO T TB T TB T TB T TB 5.7 5.5 6.1 17.3 6 1 29 H Trường THPT Ea Rốk HSO669087606

Điểm chuẩn tuyển vào là: 24

Số học sinh được tuyển là: 464 thí sinh (tuyển thẳng: 15)

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH NGƯỜI KIỂM TRA Đắk Lắk, ngày 11 tháng 7 năm 2024 NGƯỜI KIỂM TRA KẾT QUẢ QUÁ TRÌNH KÝ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

SỞ GDĐT ĐẮK LẮK

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2024 - 2025

Đơn vị: Trường THPT Ea Rốk - Huyện Ea Súp

Dân tộc Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9

Tổng cộng danh sách này có 86 thí sinh

Ngày sinh Xếp loại HL,HK các năm học THCS

Học sinh trường THCS

ĐTB 

Toán 

9

Tổng 

điểm XT

CHỦ TỊCH HĐTS

TT Họ và tên
Ng Th Năm

Nơi sinh
Giới 

tính
Đỗ/Hỏng Số GCN Trường trúng tuyển Ghi chú Mã hồ sơ

ĐTB 

Văn 

9

ĐTB 

Anh 

9

Điểm 

3 

môn 

ĐTBCN 

lớp 9
Điểm UT


